	THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	6A1 (Loan)
	6A2 (Huệ)
	6A3 (Trang)
	6A4 (Vinh Thuận)
	6A5 (Ng-Phương)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	TN-HN (Ch Cờ) - Loan
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Huệ
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Trang
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Vinh Thuận
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Ng-Phương
	

	
	2
	Tin - Huệ
	Toán 1 - Tr-Hương
	GDĐP - Oanh
	Toán 1 - Huệ
	Toán - Trang
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên
	CNghệ - Hà
	Văn 1 - Thuận
	NNgữ - Hải Yến
	Văn 1 - Nhượng

	
	3
	NNgữ - Loan
	KHTN1(Lý 1) - Hạnh
	Tin - Huệ
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	Văn - Thuận
	Tin 1 - H-Hương
	LS&ĐL - Ng-Phương
	Toán 1 - Oanh
	KHTN - Đức
	Toán 1 - Huệ

	
	4
	KHTN - Hạnh
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	Toán - Huệ
	Văn 1 - Nhượng
	Văn - Thuận
	KHTN1(Lý 1) - Đức
	NT - Giang
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến
	Văn - Nhượng
	Toán 1 - Huệ

	
	5
	CNghệ - Hà
	
	NT - Giang
	
	NNgữ - Uyên
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	Toán - Huệ
	

	3
	1
	Toán - Tr-Hương
	
	GDTC - Bổng
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	KHTN - Bảo
	
	TN&HN - Oanh
	

	
	2
	TN&HN - Oanh
	
	GDCD - Tùng
	
	GDTC - Bổng
	
	Văn - Thuận
	
	Văn - Nhượng
	

	
	3
	NNgữ - Loan
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	Văn - Thuận
	
	Toán - Oanh
	
	NNgữ - Hải Yến
	

	
	4
	GDTC - Bổng
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	CNghệ - Thủy
	
	Toán - Oanh
	
	NT - Giang
	

	
	5
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	NT - Xuân
	
	TN&HN - Oanh
	
	KHTN - Thủy
	
	KHTN - Bảo
	

	4
	1
	NNgữ - Loan
	
	KHTN - Đức
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	Tin - Huệ
	
	Tin - H-Hương
	

	
	2
	LS&ĐL - Thùy Vân
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	GDTC - Bổng
	Toán 1 - Huệ
	GDCD - Khôi
	Văn 1 - Thuận
	NNgữ - Hải Yến
	KHTN1(Lý 1) - Vinh Thuận
	LS&ĐL - Ng-Phương
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến

	
	3
	LS&ĐL - Thùy Vân
	Toán 1 - Tr-Hương
	Toán - Huệ
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	KHTN - Bảo
	Toán 1 - Trang
	GDTC - Bổng
	Toán 1 - Oanh
	GDCD - Khôi
	Toán 1 - Huệ

	
	4
	KHTN - Bảo
	Văn 1 - V-Phương
	CNghệ - Huệ
	KHTN1(Lý 1) - Đức
	KHTN - Đức
	Toán 1 - Trang
	Văn - Thuận
	Tin 1 - Huệ
	GDTC - Bổng
	Tin 1 - H-Hương

	
	5
	Văn - V-Phương
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	Văn - Thuận
	
	LS&ĐL - Ng-Phương
	
	NNgữ - Hải Yến
	

	5
	1
	GDTC - Bổng
	
	KHTN - Thủy
	
	GDĐP - Oanh
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	LS&ĐL - Ng-Phương
	

	
	2
	GDĐP - Oanh
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	NNgữ - Uyên
	
	GDTC - Bổng
	
	LS&ĐL - Ng-Phương
	

	
	3
	NT - Xuân
	
	TN&HN - Oanh
	
	Tin - H-Hương
	
	Văn - Thuận
	
	GDTC - Bổng
	

	
	4
	NT - Giang
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	KHTN - Đức
	
	Văn - Thuận
	
	NT - Xuân
	

	
	5
	KHTN - Chi
	
	Văn - Nhượng
	
	Toán - Trang
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	CNghệ - Thủy
	

	6
	1
	Văn - V-Phương
	
	Toán - Huệ
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	LS&ĐL - Ng-Phương
	
	KHTN - Thủy
	

	
	2
	Văn - V-Phương
	Văn 1 - V-Phương
	Toán - Huệ
	Toán 1 - Huệ
	Toán - Trang
	Văn 1 - Thuận
	Toán - Oanh
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến
	Văn - Nhượng
	Văn 1 - Nhượng

	
	3
	GDCD - Tùng
	Toán 1 - Tr-Hương
	NNgữ - Hải Yến
	Tin 1 - Huệ
	NT - Giang
	Toán 1 - Trang
	GDĐP - Oanh
	Văn 1 - Thuận
	Văn - Nhượng
	KHTN1(Lý 1) - Đức

	
	4
	Toán - Tr-Hương
	Tin 1 - Huệ
	Văn - Nhượng
	Văn 1 - Nhượng
	KHTN - Thủy
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên
	TN&HN - Oanh
	Toán 1 - Oanh
	Toán - Huệ
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Văn - V-Phương
	
	KHTN - Bảo
	
	GDTC - Bổng
	
	GDCD - Khôi
	
	KHTN - Đức
	

	
	2
	KHTN - Hạnh
	
	KHTN - Đức
	
	Toán - Trang
	
	NT - Xuân
	
	Toán - Huệ
	

	
	3
	Toán - Tr-Hương
	
	Văn - Nhượng
	
	NT - Xuân
	
	Toán - Oanh
	
	Toán - Huệ
	

	
	4
	Toán - Tr-Hương
	
	Văn - Nhượng
	
	NNgữ - Uyên
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	GDĐP - Oanh
	

	
	5
	TN-HN (SHL) - Loan
	
	TN-HN (SHL) - Huệ
	
	TN-HN (SHL) - Trang
	
	TN-HN (SHL) - Vinh Thuận
	
	TN-HN (SHL) - Ng-Phương
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	THỨ
	TIẾT
	7A1 (Hiền)
	7A2 (Bảo)
	7A3 (Giang)
	7A4 (Thắm)
	8A1 (Tr-Hương)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	TN-HN (Ch Cờ) - Hiền
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Bảo
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Giang
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Thắm
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Tr-Hương
	

	
	2
	NT - Giang
	Văn 1 - Hường
	LS&ĐL - Hiền
	Toán 1 - Đức
	Văn - Thuận
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	GDTC - Bảo
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến
	Toán - Tr-Hương
	KHTN1(Lý 1) - Vinh Thuận

	
	3
	Toán - H-Hương
	KHTN2 (Hóa 1) - Lụa
	LS&ĐL - Hiền
	Văn 1 - Hường
	LS&ĐL - Thắm
	Toán 1 - Đức
	Toán - Oanh
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến
	Văn - V-Phương
	Văn 1 - V-Phương

	
	4
	Tin - Hòa
	Toán 1 - H-Hương
	CNghệ - Hà
	Văn 1 - Hường
	GDTC - Khôi
	Văn 1 - Thuận
	NNgữ - Hải Yến
	Toán 1 - Oanh
	Văn - V-Phương
	Toán 1 - Tr-Hương

	
	5
	LS&ĐL - Hiền
	
	TN&HN - Thuận
	
	NNgữ - Loan
	
	GDĐP - Ng-Phương
	
	Tin - Hòa
	

	3
	1
	Toán - H-Hương
	
	Văn - Hường
	
	NT - Xuân
	
	GDCD - Thủy
	
	LS&ĐL - Thắm
	

	
	2
	Toán - H-Hương
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	LS&ĐL - Thắm
	
	KHTN - Chi
	
	Toán - Tr-Hương
	

	
	3
	LS&ĐL - Hiền
	
	GDTC - Bảo
	
	KHTN - Thủy
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	KHTN - Lụa
	

	
	4
	NNgữ - Loan
	
	KHTN - Bảo
	
	TN&HN - Thuận
	
	LS&ĐL - Thắm
	
	NT - Xuân
	

	
	5
	Văn - Hường
	
	KHTN - Chi
	
	NNgữ - Loan
	
	TN&HN - Thuận
	
	NNgữ - Hải Yến
	

	4
	1
	KHTN - Bảo
	
	Văn - Hường
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	NT - Xuân
	
	GDTC - Bổng
	

	
	2
	NNgữ - Loan
	Văn 1 - Hường
	Văn - Hường
	Tin 1 - Trang
	Toán - Đức
	Toán 1 - Đức
	KHTN - Thủy
	Toán 1 - Oanh
	KHTN - Lụa
	KHTN3 ( Sinh1) - Chi

	
	3
	CNghệ - Hà
	Tin 1 - Hòa
	GDCD - Thủy
	Toán 1 - Đức
	Toán - Đức
	KHTN2 (Hóa 1) - Chi
	Văn - Thuận
	Văn 1 - Thuận
	NNgữ - Hải Yến
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến

	
	4
	GDTC - Khôi
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	KHTN - Vinh Thuận
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến
	GDĐP - Ng-Phương
	Văn 1 - Thuận
	NNgữ - Hải Yến
	Tin 1 - Hòa
	Văn - V-Phương
	KHTN2 (Hóa 1) - Lụa

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - H-Hương
	
	Tin - Trang
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	Tin - Hòa
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	

	
	2
	KHTN - Vinh Thuận
	
	NT - Xuân
	
	Văn - Thuận
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	KHTN - Chi
	

	
	3
	Văn - Hường
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	NT - Giang
	
	LS&ĐL - Thắm
	
	KHTN - Vinh Thuận
	

	
	4
	GDCD - Thủy
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	LS&ĐL - Thắm
	
	Toán - Oanh
	
	GDCD - Ng-Phương
	

	
	5
	NT - Xuân
	
	Văn - Hường
	
	Toán - Đức
	
	Văn - Thuận
	
	Văn - V-Phương
	

	6
	1
	KHTN - Vinh Thuận
	
	Toán - Đức
	
	Tin - Trang
	
	NT - Giang
	
	Toán - Tr-Hương
	

	
	2
	Văn - Hường
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	Toán - Đức
	KHTN2 (Hóa 1) - Lụa
	GDCD - Thủy
	Toán 1 - Đức
	Văn - Thuận
	KHTN2 (Hóa 1) - Chi
	Toán - Tr-Hương
	Toán 1 - Tr-Hương

	
	3
	Văn - Hường
	Toán 1 - H-Hương
	GDĐP - Hành
	Ngoại Ngữ 1 - Hải Yến
	Toán - Đức
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	Văn - Thuận
	Toán 1 - Oanh
	CNghệ - Hà
	Tin 1 - Hòa

	
	4
	GDĐP - Hành
	Toán 1 - H-Hương
	LS&ĐL - Hiền
	Toán 1 - Đức
	Văn - Thuận
	Tin 1 - Trang
	KHTN - Vinh Thuận
	Văn 1 - Thuận
	NNgữ - Hải Yến
	Văn 1 - V-Phương

	
	5
	TN&HN - Oanh
	
	NNgữ - Hải Yến
	
	Văn - Thuận
	
	CNghệ - Hà
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	

	7
	1
	NNgữ - Loan
	
	NT - Giang
	
	CNghệ - Hà
	
	Toán - Oanh
	
	TN&HN - K-Oanh
	

	
	2
	LS&ĐL - Hiền
	
	GDTC - Bảo
	
	GDTC - Khôi
	
	Toán - Oanh
	
	NT - Giang
	

	
	3
	KHTN - Chi
	
	Toán - Đức
	
	NNgữ - Loan
	
	LS&ĐL - Thắm
	
	GDTC - Bổng
	

	
	4
	GDTC - Khôi
	
	Toán - Đức
	
	KHTN - Chi
	
	GDTC - Bảo
	
	GDĐP - Thắm
	

	
	5
	TN-HN (SHL) - Hiền
	
	TN-HN (SHL) - Bảo
	
	TN-HN (SHL) - Giang
	
	TN-HN (SHL) - Thắm
	
	TN-HN (SHL) - Tr-Hương
	


	THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023





	THỨ
	TIẾT
	8A2 (Hà)
	8A3 (Nhượng)
	9A1 (Lụa)
	9A2 (H-Hương)
	9A3 (Uyên)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	TN-HN (Ch Cờ) - Hà
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Nhượng
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Lụa
	
	TN-HN (Ch Cờ) - H-Hương
	
	TN-HN (Ch Cờ) - Uyên
	

	
	2
	GDĐP - Thắm
	KHTN3 ( Sinh1) - Chi
	Văn - Nhượng
	Toán 1 - Trang
	NNgữ - Uyên
	Tin 1 - Hòa
	Sử - Thùy Vân
	Toán 1 - H-Hương
	GDCD - Ng-Phương
	Hóa 1 - Lụa

	
	3
	TN&HN - K-Oanh
	Toán 1 - Trang
	Toán - Trang
	Văn 1 - Nhượng
	Tin - Hòa
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên
	TD - Khôi
	Tin 1 - Hòa
	NNgữ - Uyên
	Toán 1 - Tr-Hương

	
	4
	NNgữ - Uyên
	Toán 1 - Trang
	NNgữ - Loan
	Tin 1 - Hòa
	Văn - Hường
	Sinh 1 - Chi
	Toán - H-Hương
	Hóa 1 - Lụa
	Toán - Đức
	Văn 1 - V-Phương

	
	5
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	TN&HN - K-Oanh
	
	Văn - Hường
	
	Toán - H-Hương
	
	Toán - Đức
	

	3
	1
	NT - Giang
	
	GDTC - Tùng
	
	Hóa - Lụa
	
	Lí - Vinh Thuận
	
	Địa - Hiền
	

	
	2
	NT - Xuân
	
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	Lí - Vinh Thuận
	
	Văn - Hường
	
	Hóa - Lụa
	

	
	3
	GDTC - Bổng
	
	Văn - Nhượng
	
	Toán - H-Hương
	
	Văn - Hường
	
	Nhạc - Xuân
	

	
	4
	KHTN - Lụa
	
	Văn - Nhượng
	
	Văn - Hường
	
	Địa - Hiền
	
	Sinh - Chi
	

	
	5
	Văn - Nhượng
	
	LS&ĐL - Thắm
	
	Địa - Hiền
	
	MT - Giang
	
	Lí - Vinh Thuận
	

	4
	1
	CNghệ - Hà
	
	KHTN - Lụa
	
	TD - Khôi
	
	GDCD - Ng-Phương
	
	Văn - V-Phương
	

	
	2
	KHTN - Vinh Thuận
	KHTN2 (Hóa 1) - Lụa
	CNghệ - Hà
	Văn 1 - Nhượng
	Nhạc - Xuân
	Toán 1 - H-Hương
	Toán - H-Hương
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên
	Tin - Hòa
	Tin 1 - Hòa

	
	3
	KHTN - Lụa
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên
	NT - Xuân
	KHTN1(Lý 1) - Vinh Thuận
	Văn - Hường
	Văn 1 - Hường
	Tin - Hòa
	Toán 1 - H-Hương
	Lí - Vinh Thuận
	Văn 1 - V-Phương

	
	4
	NNgữ - Uyên
	Văn 1 - Nhượng
	NNgữ - Loan
	KHTN3 ( Sinh1) - Chi
	Toán - H-Hương
	Lý 1 - Vinh Thuận
	Văn - Hường
	Văn 1 - Hường
	CNghệ - Hà
	Toán 1 - Tr-Hương

	
	5
	
	
	
	
	Toán - H-Hương
	
	Lí - Vinh Thuận
	
	NNgữ - Uyên
	

	5
	1
	LS&ĐL - Thắm
	
	Văn - Nhượng
	
	Sinh - Chi
	
	Nhạc - Xuân
	
	Văn - V-Phương
	

	
	2
	Văn - Nhượng
	
	Toán - Trang
	
	Toán - H-Hương
	
	Văn - Hường
	
	Văn - V-Phương
	

	
	3
	Văn - Nhượng
	
	Toán - Trang
	
	Sử - Thùy Vân
	
	Tin - Hòa
	
	Toán - Đức
	

	
	4
	LS&ĐL - Thùy Vân
	
	Tin - Hòa
	
	Văn - Hường
	
	NNgữ - Uyên
	
	Sinh - Chi
	

	
	5
	NNgữ - Uyên
	
	GDĐP - Thắm
	
	MT - Giang
	
	Toán - H-Hương
	
	Sử - Thùy Vân
	

	6
	1
	Văn - Nhượng
	
	GDTC - Tùng
	
	Địa - Hiền
	
	TD - Khôi
	
	Tin - Hòa
	

	
	2
	GDCD - Ng-Phương
	KHTN1(Lý 1) - Vinh Thuận
	KHTN - Chi
	Toán 1 - Trang
	TD - Khôi
	Toán 1 - H-Hương
	CNghệ - Hà
	Văn 1 - Hường
	MT - Giang
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên

	
	3
	Tin - Hòa
	Văn 1 - Nhượng
	LS&ĐL - Thùy Vân
	KHTN2 (Hóa 1) - Lụa
	Lí - Vinh Thuận
	Văn 1 - Hường
	Hóa - Lụa
	Lý 1 - Vinh Thuận
	TD - Khôi
	Sinh 1 - Chi

	
	4
	Toán - Trang
	Tin 1 - Hòa
	KHTN - Lụa
	Ngoại Ngữ 1 - Loan
	Tin - Hòa
	Hóa 1 - Lụa
	Sinh - Chi
	Sinh 1 - Chi
	Văn - V-Phương
	Lý 1 - Vinh Thuận

	
	5
	Toán - Trang
	
	NT - Giang
	
	Sinh - Chi
	
	Văn - Hường
	
	Toán - Đức
	

	7
	1
	KHTN - Chi
	
	Toán - Trang
	
	NNgữ - Uyên
	
	Hóa - Lụa
	
	Địa - Hiền
	

	
	2
	GDTC - Bổng
	
	NNgữ - Loan
	
	GDCD - Ng-Phương
	
	Sinh - Chi
	
	Văn - V-Phương
	

	
	3
	Toán - Trang
	
	KHTN - Vinh Thuận
	
	Hóa - Lụa
	
	NNgữ - Uyên
	
	TD - Khôi
	

	
	4
	Toán - Trang
	
	GDCD - Ng-Phương
	
	CNghệ - Hà
	
	Địa - Hiền
	
	Hóa - Lụa
	

	
	5
	TN-HN (SHL) - Hà
	
	TN-HN (SHL) - Nhượng
	
	TN-HN (SHL) - Lụa
	
	TN-HN (SHL) - H-Hương
	
	TN-HN (SHL) - Uyên
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	THỨ
	TIẾT
	9A4 (Khôi)
	
	
	
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	

	2
	1
	TN-HN (Ch Cờ) - Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD - Khôi
	Văn 1 - V-Phương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - Tr-Hương
	Sinh 1 - Chi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Sử - Thùy Vân
	Lý 1 - Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Lí - Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh - Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Địa - Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	MT - Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - Tr-Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán - Tr-Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tin - Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - V-Phương
	Toán 1 - Tr-Hương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ - Uyên
	Hóa 1 - Lụa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Hóa - Lụa
	Ngoại Ngữ 1 - Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Nhạc - Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	NNgữ - Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tin - Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - V-Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - V-Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	GDCD - Ng-Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sinh - Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Địa - Hiền
	Tin 1 - Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - V-Phương
	Văn 1 - V-Phương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TD - Khôi
	Toán 1 - Tr-Hương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Hóa - Lụa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Lí - Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - Tr-Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	CNghệ - Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - V-Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	TN-HN (SHL) - Khôi
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